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BẢNG QUYỀN LỢI BẢO HIỂM SỨC KHỎE TOÀN DIỆN 
Ban hành theo CV số 6476/BTC- QLBH  ngày 20 tháng 05 năm 2015 

của Cục Quản lý giám sát Bảo hiểm - Bộ Tài Chính

Đơn vị: VNĐ

CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM I II III IV V

A. QUYỀN LỢI CHÍNH: Chi phí y tế nội trú do ốm bệnh, tai nạn

Tổng hạn mức quyền lợi bảo 
hiểm chính/ng/năm

 93.800.000     
/ng/năm

137.600.000 
/ng/năm

230.000.000
/ng/năm

342.000.000 
/ng/năm

454.000.000
/ng/năm

Phạm vi lãnh thổ Việt Nam Việt Nam Việt Nam Việt Nam Việt Nam

1. Chi phí nằm viện 
• Chi phí phòng,          

giường bệnh
• Chi phí phòng chăm sóc 

đặc biệt 
• Các chi phí bệnh viện   

tổng hợp

1.200.000
/ngày
     

Lên đến 
40.000.000

/năm, không 
quá 60

ngày/năm.

1.500.000
/ngày

Lên đến 
60.000.000
/năm không 

quá 60
ngày/năm

2.000.000
/ngày

Lên đến 
100.000.000
/năm không 

quá 60
ngày/năm

4.000.000
/ngày

Lên đến 
150.000.000
/năm không 

quá 60
ngày/năm

6.000.000/
ngày

Lên đến 
200.000.000
/ năm không 

quá 60
ngày/năm

2. Chi phí khám và điều trị trong 
vòng 30 ngày trước khi nhập viện

1.200.000
/năm

1.500.000
/năm

2.000.000
/năm

4.000.000
/năm

6.000.000
/năm

3. Chi phí tái khám và điều trị 
trong vòng 30 ngày sau khi 
xuất viện

1.200.000
/năm

1.500.000
/năm

2.000.000
/năm

4.000.000
/năm

6.000.000
/năm

4. Dịch vụ xe cứu thương, xe cấp 
cứu bằng đường bộ

5.000.000
/năm

5.000.000
/năm

10.000.000
/năm

10.000.000
/năm

10.000.000
/năm

5. Chi phí Phẫu thuật (không bảo 
hiểm các bộ phận nội tạng và chi 
phí hiến các bộ phận nội tạng)

40.000.000
/năm

60.000.000
/năm

100.000.000
/năm

150.000.000
/năm

200.000.000
/năm

6. Phục hồi chức năng 4.000.000
/năm

6.000.000
/năm

10.000.000
/năm

15.000.000
/năm

20.000.000
/năm

7. Trợ cấp bệnh viện công
40.000/ ngày
Không quá 

60 ngày/năm

60.000/ ngày
Không quá 

60 ngày/năm

100.000/ ngày
Không quá 60 

ngày/năm

150.000/ ngày
Không quá 

60 ngày/năm

200.000/ ngày
Không quá 60 

ngày/năm

B. QUYỀN LỢI BỔ SUNG

1. Điều trị ngoại trú do ốm bệnh,
    tai nạn

KHÔNG KHÔNG 6.000.000
/năm

10.000.000
/năm

15.000.000
/năm

• Giới hạn /lần khám
600.000/lần

Không quá 10 
lần/năm

1.000.000/lần
Không quá 
10 lần/năm

1.500.000/lần
Không quá 10 

lần/năm

• Điều trị vật lý trị liệu
50.000/ngày

Không quá 60 
ngày/năm

100.000/ngày
Không quá 

60 ngày/năm

150.000/ngày
Không quá 60 

ngày/năm

2. BH Tai nạn cá nhân 30.000.000
/năm

30.000.000
/năm

50.000.000
/năm

80.000.000
/năm

100.000.000
/năm

3. BH Sinh mạng cá nhân 30.000.000
/năm

30.000.000
/năm

50.000.000
/năm

80.000.000
/năm

100.000.000
/năm

* Đối với trẻ em dưới 9 tuổi, bảo việt đồng chi trả 70/30 chi phi phát sinh thuộc trách nhiệm bảo hiểm, áp dụng cả nội trú và 
ngoại trú


